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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

TỈNH BẮC GIANG 
 

  Bản án số: 213/2021/HS-ST 

  Ngày 29/11/2021 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phách 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Môn 

2. Bà Nguyễn Thị Vượng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Thiện - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Công Thắng - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 

207/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 215/2021/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2021 và Thông báo thay đổi thời 

gian mở phiên tòa số 11/TB-TA ngày 24/11/2021 đối với bị cáo:  

- Nguyễn Bá Vân, sinh năm 1965 

 Nơi cư trú: số nhà 20, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 4/10; con ông Nguyễn Bá Lưu, sinh năm 1929 (đã chết) 

và bà  Giáp Thị Được, sinh năm 1937 (đã chết); vợ là Phạm Thị Nhung, đã ly hôn 

và 01 con. 

 Tiền án, tiền sự: Không 

 Nhân thân: Tại Bản án số 42/HS-PT ngày 17/01/1989, Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Bắc xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 

về tội “Hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”. 
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 Bị can đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/9/2021 đến nay, hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang; (Có mặt tại phiên tòa). 

* Bị hại: Cháu Hoàng Bảo Hân, sinh năm 2018 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nhà 22, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

* Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

- Anh Hoàng Văn Bách, sinh năm 1989  

Địa chỉ: Số nhà 22, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang (có mặt)  

Người bào chữa cho bị hại:  

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang (vắng mặt) 

* Người làm chứng: Bà Ngô thị Hảo, sinh năm 1965 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nhà 22, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Bá Vân, sinh năm 1968, trú tại số nhà 20, đê Châu Xuyên, phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện sinh sống một mình tại địa chỉ 

trên và là hàng xóm của gia đình vợ chồng anh Hoàng Văn Bách, sinh năm 1989 

và chị Nguyễn Minh Thoa, sinh năm 1991, trú tại số nhà 22, đê Châu Xuyên, 

phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Hàng ngày khi đi làm, vợ chồng anh Bách 

có gửi con gái là cháu Hoàng Bảo Hân, sinh ngày 28/9/2018 cho bà Ngô Thị Hảo, 

sinh năm 1965, trú tại số nhà 26, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc 

Giang là mẹ đẻ của chị Thoa trông giúp. 

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 24/9/2021, Vân trong tình trạng say rượu đang 

ngồi xổm giữa cửa nhà thì thấy cháu Hân đi bộ sang chơi nên đã dang hai tay ôm 

lấy cháu Hân vào trong lòng, lưng cháu Hân áp sát ngực của Vân. Sau đó, Vân 

dùng tay trái ôm ngang bụng cháu Hân, tay phải dùng 04 đầu ngón tay cọ xát vào 

bộ phận sinh dục của cháu Hân từ phía ngoài quần, theo chiều từ trên xuống dưới 

khoảng 3-4 giây rồi bỏ tay ra. Cháu Hân đi bộ về nhà còn Vân quay vào trong 

phòng khách. Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, Vân đang ngồi trên ghế sofa 

trong phòng khách thì thấy cháu Hân tiếp tục đi bộ sang chơi. Vân bế cháu Hân 

ngồi trên đùi, lưng cháu Hân áp sát ngực của Vân rồi vòng hai tay ra phía trước, 

tay trái ôm bụng cháu Hân, tay phải dùng 04 đầu ngón tay cọ xát bộ sinh dục của 

cháu Hân từ phía ngoài quần theo chiều từ trên xuống dưới. Lúc này, bà Hảo đi đổ 

rác đi qua nhà Vân và thấy được sự việc trên nên đã tiến đến chửi “Loại mày súc 
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vật à” rồi đưa cháu Hân về nhà tắm rửa. Sau đó, bà Hảo đi nấu cơm tối và để cháu 

Hân ngồi xem điện thoại một mình trên giường. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 

Vân thấy cháu Hân tiếp tục đi bộ sang chơi và đứng ở góc tường bên phải gần cửa 

ra vào. Vân đi đến ngồi xổm phía sau cháu Hân, lưng cháu Hân áp sát ngực của 

Vân và tiếp tục dùng tay trái ôm ngang bụng cháu Hân, tay phải dùng 04 đầu ngón 

tay cọ xát bộ phận sinh dục của cháu Hân từ phía ngoài quần theo hướng từ trên 

xuống dưới. Lúc này bà Hảo không thấy cháu Hân đâu nên đi sang nhà Vân tìm thì 

phát hiện sự việc và trình báo đến Công an thành phố Bắc Giang 

Tính đến ngày 24/9/2021,cháu Hoàng Bảo Hân, sinh ngày 28/9/2018 mới 2 

tuổi 11 tháng 28 ngày. 

Ngày 25/9/2021, Nguyễn Bá Vân ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội 

của bản thân (Bút lục 78-79). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác định hiện trường, 

thực nghiệm điều tra vụ án với hình nộm bằng vải, kết quả Nguyễn Bá Vân tự xác 

định được 03 vị trí có hành vi dùng tay cọ xát bộ phận sinh dục của cháu Hân tại số 

nhà 20, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang và tự thực hiện lại 

được hành vi phạm tội như đã khai tại Cơ quan điều tra. 

Cùng ngày, anh Hoàng Văn Bách giao nộp 01 chiếc quần đùi màu hồng, có 

hình hoa văn và chuột mickey, đã qua sử dụng là chiếc quần mà cháu Hân mặc khi 

xảy ra sự việc. 

Ngày 27/9/2021, Cơ quan điều tra tiến hành cho bà Hảo nhận dạng qua ảnh, 

kết quả bà Hảo nhận ra đúng Nguyễn Bá Vân là người đã có hành vi dâm ô với 

cháu Hân tại số nhà 20, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang vào 

ngày 24/9/2021. 

Tại Cơ quan điều tra, bà Hảo có lời khai khẳng định khi đi sang nhà Vân để 

tìm cháu Hân thì thấy Vân đang đứng đối diện với cháu Hân, quần của Vân và 

cháu Hân đều đang trong tình trạng tụt xuống đầu gối; còn Vân khẳng định chỉ có 

hành vi dùng tay cọ xát bên ngoài quần của cháu Hân, không tụt quần của cháu 

Hân xuống. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho bà Hảo và Vân đối chất nhưng cả 

hai đều giữ nguyên lời khai như đã nêu trên. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định tổn thương màng trinh và 

bộ phận sinh dục của cháu Hoàng Bảo Hân. Tại Bản kết luận giám định pháp y về 

tình dục số 257/21/TD ngày 27/9/2021 của Trung tâm pháp y- Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Giang kết luận: “Màng trinh: Nguyên vẹn, hiện tại chưa phát hiện tổn 

thương; Không thấy hình ảnh tinh trùng; Không thấy dấu vết thương tích”. 

Ngày 14/10/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Bách chiếc quần đùi 

của cháu Hân. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình cháu Hoàng Bảo Hân không yêu cầu 

Nguyễn Bá Vân phải bồi thường gì về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với Vân. 
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Tại Bản cáo trạng số: 210/CT-VKS ngày 05 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Bá 

Vân về tội “ âm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 146 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang sau khi phân tích tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Vân phạm tội “ âm ô đối với người dưới 16 

tuổi”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 146; điểm s khoản 1 và khoản 

2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá Vân từ 03 

năm 06 tháng tù đến 04 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm 

giam 25/9/2021.  

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người đại diện hợp pháp cho bị hại. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Bắc Giang, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo, đại diện hợp pháp cho bị hại  không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về sự có mặt của các đương sự: Bị hại đã được triệu tập nhưng vắng mặt. 

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành tố tụng đã có đầy đủ lời khai của người đại 

diện hợp pháp cho bị hại. Việc vắng mặt của những người này không trở ngại cho 

việc xét xử, nên căn cứ vào Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử, xử 

vắng mặt họ. 

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, 

người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: 
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Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 15 phút đến 17 giờ  0 phút ngày 24/9/2021, tại 

số nhà 20, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, 

Nguyễn Bá Vân đã 0  lần có hành vi dâm ô đối với cháu Hoàng Bảo Hân, sinh 

ngày 28/9/2018, trú tại số nhà 22, đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc 

Giang. Tính đến ngày 24/9/2021 cháu Hân mới 2 tuổi 11 tháng 28 ngày. Hành vi 

của bị cáo Vân đủ yếu tố cấu thành tội “ âm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 146 của Bộ luật Hình sự.   

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, 

danh sự, nhân phẩm và quyền được bảo vệ của công dân, do đó phải xử lý bằng 

pháp luật hình sự. 

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đầu thú và có thái 

độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại điểm s khoản 1và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên cũng 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.  

[6] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Nguyễn Bá Vân là người đã trưởng thành, bị cáo thừa biết hành vi 

dâm ô với trẻ em là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo đã bất chấp tất cả để thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật chỉ vì mục đích thỏa mãn nhu cầu dục vọng tầm thường 

của bản thân, bị cáo đã làm mất đi phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây dư 

luận xấu trong xã hội.  

Nhân thân của bị cáo đã bị xét xử tại Bản án số: 42/HS- T ngày 17/01/1989, 

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Bắc xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 01 năm về tội “Hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”. Chứng tỏ bị cáo là người 

khó giáo dục, dó đó phải bắt bị cáo cách ly xã hội một thời gian để cải tạo, giáo 

dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung cho 

loại tội này. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường gì về dân sự nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 146; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Khoản 2 Điều 1 6 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội: 
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- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá Vân 03(Ba) năm 06(Sáu) tháng tù về tội “Dâm 

ô đối với người dưới 16 tuổi”, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 

25/9/2021. 

 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Căn cứ vào Điều   1, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo, người 

đại diện bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày được tống đạt án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự ./. 
 

     Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND thành phố Bắc Giang; 

- CQCSĐT-CA TP Bắc Giang; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc Giang; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang. 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

         TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

          Nguyễn X  n  hách 

 
 


